
Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ngày 31/03 01/04 02/04 03/04 04/04

6g50 - 

7g15

7g20 - 

7g55

8g – 

8g40

PTTC: Bật khép 

tách chân qua 7 ô

PTNT: Trò chuyện 

1 số phương tiện 

giao thông

PTNT: So sánh 

chiều cao 3 đối 

tượng

PTTM: Vẽ máy bay

Tin học

(8g45-9g20)

8g45 – 

9g20

HĐNT; 

Quan sát máy bay

T/C mới

TCVĐ: Về đúng 

đường.

TCHT: Đúng hay 

sai.

Chơi tự do: gấp 

máy bay, thuyền 

giấy, xếp đoàn tàu.

HĐNT: 

 Quan sát tàu hoả.

TCVĐ: Về đúng 

đường

TCHT: Đúng hay 

sai

AN: nghe tiếng hát 

tìm PTGT

- Chơi tự do: vẽ 

phấn, gấp thuyền, 

xếp đoàn tàu.

 Tiếng Anh 

với người nước 

ngoài

8g40-9g10

HĐNT: 

 Gấp thuyền

- TCVĐ: Máy bay

- HT: Đúng hay sai. 

nhanh

- ÂN: Tai ai tinh.

- Chơi tự do: vẽ phấn 

PTGT, xếp tàu, gấp 

thuyền.

PTTM: - Biểu 

diễn “ Đường em 

đi”

- Nghe hát: “Anh 

phi công ơi”.

TC: Hát theo 

hình vẽ

LỊCH HỌC CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG 04/2025 - LÁ 3

 CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG - 1 TUẦN - Từ 31/03 đến ngày 04/04/2025

 CHỦ ĐỀ: NƯỚC - HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN - 2 TUẦN - Từ 08/04 đến ngày 18/04/2025

CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG - ĐẤT NƯỚC - BÁC HỒ- TRƯỜNG TIỂU HỌC  - 2 TUẦN - Từ 21/04 đến 

ngày 29/04/2025

Tuần 1

Nhánh 3: MỘT SỐ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG KHÁC

Đón trẻ, thể dục sáng

Điểm danh, ăn sáng



9g25 -

10g15

Tiếng Anh

(MS. Trà)

9g45-10g15

10g20 -

14g

14g05 – 

14g35
Tiếng Anh Go Go

Múa

14g05– 14g35
Tiếng Anh Go 

Go

14g40– 

15g10

Tiếng Anh

(MS. Trà)

14g45– 15g15

PTNN: Thơ 

“Tiếng còi tàu” 

 PTNN: Ôn chữ 

cái : l, h, k

15g15– 

15g45

15g50– 

16g20

Ôn: Bật khép tách 

chân qua 7 ô

- HĐTD: xem 

tranh ảnh về các 

PTGT, múa hát 

các bài hát về chủ 

đề, gấp máy bay, 

vẽ 1 số PTGT

Làm quen BT : 

“Tiếng còi tàu”

HDTD: tô màu 

PTGT, xây nhà ga, 

gấp máy bay….

Ôn: thơ “tiếng còi 

tàu”

- HĐTD: Tô màu 

PTGT, xây nhà ga, 

xem tranh PTGT.

Làm quen VĐ 

“Đường em đi”

- HDTD: xem tranh 

các tô màu, xây nhà 

ga…Tô màu PTGT, 

gấp thuyền..

Ôn: chữ cái : 

l,h,k

- HDTD: xem 

tranh về các 

PTGT, vẽ PTGT, 

gấp PTGT. 

16g25 –  

17g

Sân khấu của bé Tuyên dương cuối 

ngày

Sân khấu của bé Tuyên dương cuối 

ngày

Sân khấu của bé

Hoạt động góc: 

Góc xây dựng: Xếp đoàn tàu….

Góc phân vai: Bán hàng hoa mùa xuân

Góc học tập : Xem sách tranh ảnh về mùa xuân

Hoạt động góc; 

- Góc phân vai; Bán hàng các phương tiện giao thông

- Góc học tập; Xem tranh ảnh về các phương tiện giao thông, Phân loại PTGT.

- Góc nghệ thuật; Múa hát, đọc thơ, kể chuyện có trong chủ đề, Vẽ các loại PTGT.

-Góc thiên nhiên; Vẽ PTGT trên cát.

Ăn xế

 STEAM:  Làm 

thuyền trôi trên mặt 

nước (tiết 3)

Bơi

(14g10-15g10)

Ăn trưa, nghỉ trưa, ăn phụ

Kỹ năng: Dạy trẻ tiết kiệm nước trong sinh hoạt



Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ngày 07/03 08/04 09/04 10/04 11/04

6g50 - 

7g15

7g20 - 

7g55

8g – 

8g40

PTNT: Tìm hiểu về sự kỳ diệu 

của nước 

Tiếng Anh

(MS. Trà)

14g45– 15g15

PTTM: Vẽ mưa rơi (Đề tài)

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH

(8g-9g) 

Tin học

(8g45-9g20)

8g45 – 

9g20

HĐNT: 

Quan sát : Nguồn nước : ao 

-TCVĐ: Nhảy qua suối nhỏ.

- HT: Thổi nước ra khỏi chai

TCÂN: Tai ai tinh.

- Chơi tự do: Vẽ mưa rơi, hồ 

nước, đong nước vào chai.

HĐNT: 

 Trò chuyện về các nguồn nước

Giới thiệu TC HT : Chai có đựng 

gì không ? 

VĐ : Đi theo tiếng mưa 

Chơi tự do : xây hồ nước, vẽ mưa 

rơi, xem tranh.

HĐNT: 

 Trò chuyện về ích lợi của nước

VĐ : Đi theo tiếng mưa

TC HT : Chai có đựng gì không ? 

TCÂN: Tai ai tinh.

Chơi tự do : vẽ hồ nước , mưa rơi 

, xếp ao hồ

PTTM: VĐ theo nhịp : “Cho tôi 

đi làm mưa với

Nghe: Mưa rơi

Tc: Ai nhanh  nhất

9g25 -

10g15

Tiếng Anh

(MS. Trà)

9g45-10g15

10g20 -

14g

14g05 – 

14g35

Múa

14g05– 14g35 Tiếng Anh Go Go

14g40– 

15g10

PTNN: Truyện: Giọt nước tí xíu  PTNN: Làm quen chữ cái : 

p,q,g,y

15g15– 

15g45

15g50– 

16g20

Làm quen KT: Truyện “Giot 

nước tý xíu”

HDTD : Xây bể bơi, hồ nước, 

Bán nước giải khát…Xem sách 

tranh ảnh về các nguồn nước….

Ôn : “ Giot nước tí xíu”

HDTD : Xây bể bơi, hồ nước, 

Bán nước mắm, nước giải 

khát…Xem sách tranh ảnh về các 

nguồn nước…, đong nước …

Làm quen KT : Hát “Cho tôi đi 

làm mưa với”

HDTD : Xây bể bơi, hồ nước,bán 

nước giải khát…Xem sách tranh 

ảnh về các nguồn nước…, đong 

nước …

Ôn: chữ cái : p –q ; g - y

HDTD : Xây bể bơi, hồ nước, 

Bán nước mắm, nước giải 

khát…Xem sách tranh ảnh về các 

nguồn nước…, đong nước …

16g25 –  

17g

Tuyên dương cuối ngày Sân khấu của bé Tuyên dương cuối ngày Sân khấu của bé

Đón trẻ, thể dục sáng

Tuần 2

Nhánh 1: NƯỚC

  STEAM: khẩu trang yêu thương 

( tiết 1)

Điểm danh, ăn sáng

Ăn trưa, nghỉ trưa, ăn phụ

Kỹ năng: Tự học hỏi

Ăn xế

Bơi

(14g10-15g10)

NGHỈ GIỖ 

TỔ HÙNG 

VƯƠNG

Hoạt động góc: 

-Góc phân vai: Chơi gia đình.

-Góc xây dựng: Xây bể bơi

- Góc học tập: Múa hát đọc thơ các bài có nội dung trong chủ đề. Vẽ hồ nước, mưa rơi

- Góc nghệ thuật: Xem sách tanh ảnh về một số nguồn nước, phân loại các nguồn nước.

- Góc thiên nhiên: Đong nước, tưới nước...



Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ngày 14/04 15/04 16/04 17/04 18/04

6g50 - 

7g15

7g20 - 

7g55

8g – 

8g40

PTTC: Chạy chậm khoảng 

100 – 120m

PTNT: Tìm hiểu về các 

mùa và thứ tự các mùa 

trong năm 

PTNT: Nhận biết hôm 

qua, hôm nay và ngày mai 

PTTM: Cắt dán bầu trời 

ban đêm 

CÂU LẠC BỘ TIẾNG 

ANH

(8g-9g)
Tin học

(8g45-9g20)

8g45 – 

9g20

HĐNT: 

Trò chuyện về 1 số hiên 

tượng thời tiết

T/C mới

TCVĐ: Trời mưa.

TCHT: Thi xem ai nhanh

Chơi tự do: vẽ ông mặt 

trời, nặn cầu vồng, xé dán 

trang phục mùa hè .

HĐNT:

 Quan sát tranh : Trời 

Nắng

TCVĐ: Trời mưa

TCHT: Thi xem ai nhanh.

GD: Lộn cầu vồng.

- Chơi tự do: vẽ mưa rơi, 

nặn cầu vồng, xé dán cầu 

vồng.

HĐNT:  

Quan sát tranh vẽ “gió"

TCVĐ: Trời nắng, trời 

mưa

HT: Mảnh vải nào khô 

trước.

Chơi tự do: Vẽ bầu trời 

đêm tối, cắt dán ông mặt 

trời, nặn ngôi sao.

HĐNT:

Quan sát và trò chuyện về 

cầu vồng.

- TCVĐ: Trời nắng trời 

mưa

- HT: Thi xem ai nhanh

- DG: Lộn cầu vồng.

- Chơi tự do: Tô màu tranh 

cầu vồng, vẽ bầu trời ban 

đêm, xây bể nước. 

PTTM:

Dạy vận động: Cháu vẽ 

ông mặt trời

Nghe hát: Đếm sao

BS: Mùa hè đến

Trò chơi: Ai nhanh nhất

9g25 -

10g15

Tiếng Anh

(MS. Trà)

9g45-10g15

10g20 -

14g

14g05 – 

14g35
Tiếng Anh Go Go

Múa

14g05– 14g35 Tiếng Anh Go Go

14g40– 

15g10

Tiếng Anh

(MS. Trà)

14g45– 15g15

PTNN: truyện:

Truyện “ Sơn tinh Thủy 

tinh”

PTNN: Tập tô chữ cái p – 

q; g – y

15g15– 

15g45

Ăn trưa, nghỉ trưa, ăn phụ

Kỹ năng: Tự học hỏi

Tuần 3

Nhánh 2: HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN

HĐG:

- Góc xây dựng; Xây  trung tâm dự báo thời tiết

- Góc phân vai: Bán hàng nước giải khát, bán hàng các loại trang phục- đồ dùng theo các mùa.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh về các HTTN, các mùa trong năm.

- Góc nghệ thuật: Múa hát, đọc thơ, kể chuyện có trong chủ đề, Vẽ bầu trời ... 

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước.

Đón trẻ, thể dục sáng

Điểm danh, ăn sáng

Ăn xế

 STEAM: khẩu trang yêu 

thương ( tiết 2)

Bơi

(14g10-15g10)



15g50– 

16g20

Ôn: Chạy chậm khoảng 

100-200m

HĐTD: xem tranh ảnh về 

các mùa, múa hát các bài 

hát về chủ đề, bán 

hàng…vẽ, nặn,xé dán các 

HTTN…

Làm quen Truyện  “Sơn 

Tinh , Thủy Tinh”

HDTD: Xây trung tâm dự 

báo thời tiết, bán hàng, tô 

màu tranh các HTTN…

 Ôn: truyện “Sơn tinh , 

thủy tinh”

HĐTD: tô màu tranh bầu 

trời mùa hè, nặn cầu vồng, 

bán hàng.

Làm quen VĐ “cháu vẽ 

ông mặt trời”

- HDTD: xem tranh quang 

cảnh của các mùa trong 

năm, vẽ mưa, xây trung 

tâm dự báo thời tiết

Ôn vận động 

“ Cháu vẽ ông mặt trời”

- HDTD: xem tranh về 

hiện tượng tự nhiên, xây 

bể nước mưa, vẽ cầu vồng. 

16g25 –  

17g

Sân khấu của bé Tuyên dương cuối ngày Sân khấu của bé Tuyên dương cuối ngày Sân khấu của bé



Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Ngày 21/04 22/04 23/04 24/04 25/04 26/04

6g50 - 

7g15

7g20 - 

7g55

8g – 

8g40

PTTC: VĐCB : 

Đi, đập và bắt 

bóng nảy 4-5 lần 

liên tiếp

PTNT: Trò chuyện 

về xóm làng nơi 

trẻ sinh sống 

PTNT: Toán : Ôn : 

Nhận biết khối 

PTTM: Vẽ  núi

Tin học

(8g45-9g20)

Tin học

(8g45-9g20)

8g45 – 

9g20

HĐNT: 

Quan sát: Hồ 

Gươm

Giới thiệu TCVĐ: 

Thi ghép tranh 

HT: hãy xếp lại 

như cũ.

Chơi tự do : Vẽ , 

tô màu cảnh quê 

hương , xây cổng 

làng 

HĐNT: 

 Quan sát : Đình 

làng  

TCVĐ: Thi ghép 

tranh 

HT: Hãy xếp lại 

như cũ

Chơi tự do: Vẽ , tô 

màu tranh hồ 

gươm, bản đồ VN, 

xây đền làng, bán 

hàng mật ong, long 

nhãn…

 Tiếng Anh 

với người nước 

ngoài

8g40-9g10

HĐNT: 

 Quan sát chùa một 

cột

TCHT: tranh nào 

biến mất?

 VĐ : Thi xem đội 

nào nhanh

ÂN : Đoán xem ai 

vào 

Chơi tự do : vẽ 

tranh quê hương 

,tô màu bản đồ, 

xây đình , …

PTTM: Dạy VĐ : 

Quê hương tươi 

đẹp

Nghe : Quê hương 

TCÂN: Tai ai tinh.

PTTM:VĐ múa  : 

“Nhớ giọng nói 

Bác Hồ”.

- Nghe hát: “Nhớ 

ơn Bác”.

- BS: Đêm qua em 

mơ gặp Bác Hồ

TC: Hát theo hình 

vẽ

9g25 -

10g15

Tiếng Anh

(MS. Trà)

9g45-10g15

Tiếng Anh

(MS. Trà)

9g45-10g15

10g20 -

14g

14g05 – 

14g35
Tiếng Anh Go Go

Múa

14g05– 14g35 Tiếng Anh Go Go Tiếng Anh Go Go

14g40– 

15g10

Tiếng Anh

(MS. Trà)

14g45– 15g15

PTNN: Thơ : 

Truyện : Sự tích hồ 

gươm

 PTNN: Làm quen 

chữ cái : s – x, v –r

PTNN: Tập tô s- x, 

v   - r

Đón trẻ, thể dục sáng

Điểm danh, ăn sáng

Ăn trưa, nghỉ trưa, ăn phụ

Kỹ năng: Giúp đỡ mọi người

Tuần 4

Nhánh 1: QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC CỦA EM

Hoạt động góc:

- Góc xây dựng: Xây Đình, Chùa

- Góc phân vai: Bán các đặc sản của quê hương HY : nhãn lồng, mật ong, long 

nhãn.Nấu các món ăn truyền thống

- Góc học tập: Xem sách tranh ảnh về quê hương . Làm sách về danh lam thắng 

cảnh của quê hương , đất nước

- Góc nghệ thuật: Múa hát đọc thơ , kể chuyện có nội dung trong chủ đề

Vẽ , tô màu tranh quê hương , đất nước

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát nước . xây chùa bằng cát 

Bơi

(14g10-15g10)

  STEAM: Làm cái 

cuốc (tiết 1)



15g15– 

15g45

15g50– 

16g20

Ôn: Đi, Đập và bắt 

bóng…

HDTD : xây Đình, 

cổng Đình, Bán 

đặc sản mật ong, 

long nhãn,  xem 

sách tranh ảnh về 

quê hương, đất 

nước Việt 

Nam…….

Làm quen KT mới 

: Truyện “ Sự tích 

Hồ Gươm”

HDTD : Xây Đình 

làng, bán mật long 

nhãn, xem sách 

tranh ảnh về quê 

hương, đất nước, 

làm sách tranh quê 

hương, đất 

Ôn: Truyện “ Sự 

tích Hồ Gươm”

HDTD : Xây Hồ 

Gươm Đình làng , 

bán các đặc sản 

Hưng Yên , xem 

sách tranh ảnh về 

quê hương đất 

nước múa hát đọc 

thơ có nội dung 

Làm quen kt mới: 

Hát “ Quê hương 

tươi đẹp”

HDTD : Xây nhà 

văn hóa, đình làng 

, xem sách tranh 

quê hương, đất 

nước….      

Ôn: VĐ : “ Quê 

hương tươi đẹp”

HDTD : Xây nhà 

văn hóa, đình làng 

, xem sách tranh 

quê hương….      

 Ôn vận động “ 

nhớ giọng nói Bác 

Hồ”

- HDTD: xem 

tranh về Bác, xây 

lăng bác PTGT, vẽ 

ao cá , múa hát đọc 

thơ về Bác....U18

16g25 –  

17g

Sân khấu của bé Tuyên dương cuối 

ngày

Sân khấu của bé Tuyên dương cuối 

ngày

Sân khấu của bé Sân khấu của bé

Ăn xế



Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ngày 28/04 29/04 30/04 01/05 02/05

6g50 - 

7g15

7g20 - 

7g55

8g – 

8g40

PTTC: Đi bằng mép ngoài bàn chân PTNT: Bác Hồ của cháu 

8g45 – 

9g20

HĐNT: 

Quan sát : Ảnh Bác

T/C mới

TCVĐ: Thi ghép tranh

TCÂN : Tai ai tinh

Chơi tự do: xếp lăng Bác , nhà sàn , vẽ ảnh Bác ….

HĐNT:

Quan sát : Nhà sàn 

TCVĐ: Thi ghép tranh 

AN: Tai ai tinh

- Chơi tự do: vẽ lăng bác , xếp nhà sàn , xem sách…

9g25 -

10g15

10g20 -

14g

14g05 – 

14g35
Tiếng Anh Go Go

14g40– 

15g10

Tiếng Anh

(MS. Trà)

14g45– 15g15

15g15– 

15g45

Tuần 5

Nhánh 2: BÁC HỒ KÍNH YÊU

NGHỈ LỄ 30/4 - 01/05

  STEAM: Làm cái cuốc (tiết 2)

Đón trẻ, thể dục sáng

Điểm danh, ăn sáng

HĐG:

- Góc xây dựng: Xây  dựng   nhà sàn , ao cá Bác Hồ

- Góc phân vai: Phòng triển lãm tranh ảnh về Bác Hồ 

- Góc học tập: Xem tranh ảnh về Bác Hồ. Làm sách tranh ảnh về Bác Hồ. Xếp hình nhà sàn , lăng Bác

- Góc nghệ thuật: Múa hát, đọc thơ, kể chuyện có trong chủ đề. Vẽ lăng Bác , nhà sàn 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn cây , ao cá Bác Hồ

Ăn xế

Ăn trưa, nghỉ trưa, ăn phụ

Kỹ năng: Giúp đỡ mọi người



15g50– 

16g20

Ôn:  Đi bằng mép ngoài bàn chân

- HĐTD: xem tranh ảnh về Bác, múa hát các bài hát về 

chủ đề, xếp lăng Bác nhà sàn ….U10

Làm quen BT : “Ảnh Bác ”

HDTD: 

Xây lăng Bác nhà sàn , xem sách tranh ảnh về Bác , múa 

hát đọc thơ về Bác ….

16g25 –  

17g

Sân khấu của bé Tuyên dương cuối ngày

NGHỈ LỄ 30/4 - 01/05


